
THỰC 

HIỆN 6 

THÁNG 

ĐẦU NĂM

ƢỚC 

THỰC 

HIỆN CẢ 

NĂM

SO VỚI 

CÙNG 

KỲ NĂM 

2020 (%)

SO VỚI 

CÙNG 

KỲ NĂM 

2023 (%)

SO VỚI 

KẾ 

HOẠCH 

NĂM 

(%)

KẾ 

HOẠCH

SO VỚI 

MỤC 

TIÊU 

NĂM 2024 

(%)

SO VỚI 

ƢỚC 

THỰC 

HIỆN 

NĂM 2024 

(%)

MỤC 

TIÊU

ƢỚC THỰC 

HIỆN 5 

NĂM

SO VỚI 

GIAI 

ĐOẠN 

2016-2020 

(%)

A KINH TẾ

I NGÂN SÁCH

1 Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 526,281 588,62 523,35 524,577 930,100 339,500 549,388 104,39 104,73 59,07 567,800 61,05 103,35 12%       2.753,74   
Không 

đạt

Tốc độ tăng % % 41,31 -        11,85     11,09 -    0,23          77,30     4,73         -38,953 12% -6,65

Trong đó: Thu nội địa Tỷ đồng       509,226   583,75 518,36 517,937 930,100 339,500 549,388 107,89 106,07 59,07 567,800 61,05 103,35

Tốc độ tăng thu nội địa % % -42,19 14,63 -11,20 -0,08 79,58 -63,50 61,82 -38,953

Tỷ lệ thu nội địa/tổng thu NSNN trên địa bàn %             96,76         99,17         99,05           98,73       100,00        100,00         100,00     103,35     101,28     100,00       100,00 

2 Chi cân đối ngân sách địa phương Tỷ đồng 575,74     730,83       782,66   1.130,03 953,866 527,688 1649,731 286,54 145,99 172,95 1.057,85 110,90 64,12 5.351,110

Tốc độ tăng % 95,92 121,75 130,39 33,50 84,41 55,32 84,410 88,00 251,98 100,00 110,901 131,38 131,38

Trong đó: Chi đầu tư phát triển của ngân sách địa

phương
Tỷ đồng 159,74     198,90       387,77   534,947 227,000 320,000 893,381 559,27 167,00 393,56 231,000 101,76 25,86

Tốc độ tăng % 146,19 182,03 354,89 61,48 42,43 140,97 42,434 29,03 69,02 100,00 101,762 239,81 239,81

Tỷ lệ chi đầu tư phát triển của NSĐP trong chi

cân đối NSĐP
% 27,75 27,21 49,55 59,44 23,80 60,64 23,798 85,77 40,04 100,00 21,84 91,76 91,76

II ĐẦU TƢ

1 Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn huyện Tỷ đồng           3.387         3.414         3.706      4.154,84   3.900,00  2.250,00     4.161,84   122,89 100,17 106,71         4.000 102,56 96,11       18.000 19.436,714 138,83 đạt vượt

1.1 Nhà nước "              404            423            456         572,27   468,00  260,48        468,00   115,83 81,78 100,00 220 47,01 47,01

1.2 Ngoài Nhà nước "           2.983         2.991         3.250      3.582,56   3.432,00  1.989,52     3.432,00   115,07 95,80 100,00         3.780 110,14 110,14

1.3 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài "

2
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân 

sách nhà nước
Tỷ đồng 251,576 283,083 328,369 572,275 717,500 280,359 717,500 285,202 125,377 100,000 700,669 97,654 97,654       2.601,895 

3
Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN do cấp 

huyện quản lý
173,517 219,071 221,569 440,997 546,078 266,159 546,078 314,711 123,828 100,000 381,280 69,822 69,822       1.808,994 

3.1 Số dự án Dự án 49 35 28 32 30 30 30 18

3.2 Tổng vốn Tỷ đồng 173,517 219,071 221,569 440,997 546,078 266,159 546,078 314,711 123,828 100,000 381,280

III DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

1 Doanh nghiệp

1.1
Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản

xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hằng năm

Doanh 

nghiệp
554 586 649              689 752 705 734 800 106,38 108,99

1.2
Số lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động

sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hằng năm
Người

Phụ lục 

KHUNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CẤP HUYỆN

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 937/QĐ-UBND-HC NGÀY 22/08/2022 CỦA UBND TỈNH
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1.3 Doanh nghiệp thành lập mới 67 41 68 50 78 25 60 89,552 120,000 76,923 78 100,00 130,00 340 297 Không đạt

1.3.1 Số doanh nghiệp thành lập mới
Doanh 

nghiệp
67 41 68 50 78 25 60 89,552 120,000 76,923 78 100,00 130,00 341 297

Tốc độ tăng % 94,37 61,19 165,85 -26

1.3.2 Tổng số vốn đăng ký Tỷ đồng 1371 422 389 295

Tốc độ tăng % 311,59 30,78 92,18 -24

1.3.3 Tổng số lao động đăng ký Người 379 243 691 225

Tốc độ tăng % 25,23 64,12 284,36

1.4 Số doanh nghiệp giải thể
Doanh 

nghiệp
19 9 5 10              15 12 36

Tốc độ tăng %

2 Hợp tác xã 6 6 9 11 12 12

2.1
Số hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất

kinh doanh tại thời điểm 31/12 hằng năm
Hợp tác xã 6 6 9 11 12 12

2.2
Số lao động trong hợp tác xã đang hoạt động sản

xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hằng năm
Người             3.143         3.143         3.195 3.205

2.3 Số hợp tác xã thành lập mới Hợp tác xã 1 3 2 1 1 3 6 đạt vượt

2.4 Số hợp tác xã hoàn tất thủ tục giải thể HTX

2.5 Tổng số tổ hợp tác THT

3
Tổng số làng nghề, làng nghề truyền thống,

nghề truyền thống trên địa bàn
Đơn vị 5 5 5 5 5 5 5

IV NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1 Nông nghiệp

1.1 Cây lương thực có hạt

1.1.1 Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt Nghìn ha 2,488 1,998 1,391 1,1955 1 1 1 47,645 99,155 118,540 1

Trong đó: Lúa " 2,471 1,977 1,371 1,1705 1 1 47,131 99,496

1.1.2 Sản lượng lương thực có hạt Nghìn tấn 15,228 12,372 8,565 7,521 5 6 7 48,923 99,056 149,000 5

Trong đó: Lúa " 15,075 12,185 8,408 7,272 5 6 7 48,425 100,385 146,000

1.2 Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người Kg

1.3
Sản lượng một số cây lâu năm (tùy theo tình hình

thực tế của từng địa phương)
1016,93 1117

1.3.1 Cam, chanh, quýt Ha 93 98 105,55 70,6 105 71 71 75,914 100,000 67,238 105

Tấn 1344 1181 1055 533,3 280 540 40,179 101,256

1.3.2 Xoài Ha 639 635 638 617,37 638 617 617 96,557 99,940 96,708 640

Tấn 6.899 8.996 8.250 8.455 4.450 8.605 124,728 101,774

1.3.3 Nhãn Ha 24 24 19,15 19,07 20 20 30 122,917 154,693 147,500 20

Tấn 127,5 80,7 118,3 137,8 125 153 119,843 110,885

1.3.4 Khác (mít, vú sữa, mận.....) Ha 375 417 314,9 99,18 352 99 99 26,400 99,819 28,125 352

Hoa kiểng Tấn 687,2 697,2 946,46 951,46 970 951 970 141,153 101,949 100,000         1.000 
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1.4 Diện tích cây hàng năm (trừ lúa và bắp) Ha 270,4 232,3 170,5 136,6 138 178 65,828 130,307

Sản lượng cây hàng năm Tấn 4.110 3.966 2.406 2.181 2.280 2.970 72,263 136,196

1.5 Số gia súc, gia cầm

1.5.1 Trâu Con 3 6 2 5 5 3 100,000 60,000

1.5.2 Bò " 338 489 482 441 495 490 144,970 111,111

1.5.3 Heo " 2758 1217 2.190 2.179 4.000 3.524 4.000 145,033 183,570 100,000         4.000 

1.5.4 Gia cầm Nghìn con 220 59 91 108 65.000 90 100 45,455 92,593 0,154       65.000 

Trong đó, vịt Nghìn con 60 40 50

1.6 Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu Tấn

1.6.1 Thịt trâu hơi " 0,8 1 2,4

1.6.2 Thịt bò hơi " 85 96 71 74,3 59 80 94,118 107,672

1.6.3 Thịt lợn hơi " 1004 421 145 204,6 97 210 20,916 102,639

1.6.4 Thịt gia cầm hơi " 178 48 138 382 174 360 202,247 94,241

Trong đó, vịt Tấn 275 105 210 76,364

2 Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha

3 Thủy sản

3.1 Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản Ha 188 188 188 188 188 140 165 87,673 87,663 87,673 188

3.2 Sản lượng thủy sản Tấn 21.687 17.559 24.848 26.171 17.500 7.890 17.500 80,694 66,868 100,000       17.500 

3.2.1 Nuôi trồng Tấn 20.598 17.155 24.345 25.893 17.500 7.850 17.500 84,960 67,586 100,000

3.2.2 Khai thác Tấn 1.089 404 503 278 22

Trong đó: Khai thác biển Tấn

V CÔNG NGHIỆP, THƢƠNG MẠI

2 Số lƣợng chợ, siêu thị, trung tâm thƣơng mại 11 11 11 11 11 11 11

2.1 Số lượng chợ  Chợ 7 7 7 7 7 7 7

2.2 Số lượng siêu thị  Siêu thị 3 3 3 3 3 3 3

2.3 Số lượng trung tâm thương mại  Tttm 1 1 1 1 1 1 1

B XÃ HỘI

I DÂN SỐ

1 Dân số trung bình
Nghìn 

ngƣời
106.264 106.389 106.464 106.757 107.000 107.000 100,69 100,23 100,00

Trong đó:  Tỷ lệ dân số thành thị % 60,15 60,15 60,16 60              60 

2 Mật độ dân số
Ngƣời/km

2             1.796         1.792         1.794           1.795         1.800 

3 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
o
/oo 0,74 0,67 0,55 0,75 0,75 0,29 <1 100 <1 100 100 <1 <1

4 Tỷ số giới tính khi sinh

Số bé 

trai/100 

bé gái

103,68 104,56 104,33 104,83 103-107 104,59 103-107 100 103-107 100 100 103-107 103-107
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II LAO ĐỘNG

1 Số lao động có việc làm trên địa bàn           61.944       62.816       63.827         63.827       63.877        63.877         63.877 103,12 100,08 100       63.910 100,05 100,05       63.910            63.910 103,17

1.1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản Người           27.587       27.325       24.772         24.772       24.751        24.751         24.751 89,72 99,92 100       24.751 100,00 100,00       24.751            24.751 89,72

1.2 Công nghiệp, xây dựng Người           15.805       16.647       18.887         18.887       18.917        18.917         18.917 119,69 100,16 100       18.935 100,10 100,10       18.935            18.935 119,80

1.3 Thương mại, dịch vụ Người           18.552       18.844       20.168         20.168       20.209        20.209         20.209 108,93 100,20 100       20.224 100,07 100,07       20.224            20.224 109,01

2 Cơ cấu lao động có việc làm trên địa bàn

2.1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản %  44,5  43,5  38,81  38,81  38,50 38,50 38,50 86,52 99,20 100 38,45 99,87 99,87 38,45 38,45 86,40

2.2 Công nghiệp, xây dựng %  25,55  26,5  29,59  29,59  29,8 29,8 29,8 116,63 100,71 100 29,84 100,13 100,13 29,84 29,84 116,79

2.3 Thương mại, dịch vụ %  29,95              30  31,6  31,6  31,7 31,7 31,7 105,84 100,32 100 31,71 100,03 100,03 31,71 31,71 105,88

3 Số ngƣời lao động có việc làm trong năm Ngƣời             4.103         1.905         3.403           2.525         1.800          1.093           2.000 48,74 79,21 100         1.800 100,00 90,00         9.000            11.633 283,52

4 Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo % 78,22 78,32 78,51 78,61 78,7 78,62 78,7 100,61 100,11 100 79 100,38 100,38 79 79 101,00

Trong đó: Có bằng, chứng chỉ " 50,21 50,08 50,16 50,00 50,06 50 99,68 100 50 100,00 100,00 50 50

5 Tổng số lao động nông thôn đƣợc đào tạo nghề Ngƣời             4.025         4.007         4.075           4.005         4.000          2.266           4.013 99,70 100,20 100         4.000 100,00 99,68       20.000            20.100 75,41

6
Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nƣớc 

ngoài trong năm theo hợp đồng
Ngƣời                  33              47              61                84            100 39 100 303,03 119,05 100 103 103,00 103,00 395                 395 133,90

7 Tỷ lệ thất nghiệp  0,11  0,16  0,86 0,14  <1 <1 <1 100 <1 100,00 100,00 <1 <1 181,82

7.1 Thành thị  0,1  0,14  0,57 0,10

7.2 Nông thôn  0,01  0,02  0,29 0,04

8

Tỷ lệ ngƣời lao động tham gia bảo hiểm xã hội

so với lực lƣợng lao động trong độ tuổi lao

động

%

9

Tỷ lệ ngƣời lao động tham gia bảo hiểm thất

nghiệp so với lực lƣợng lao động trong độ tuổi

lao động

%

III GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

1
Tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36

tháng tuổi đi nhà trẻ
% 44,3 48,9 41,4 48,32 >38,50 43,2 43,2 97,52 89,40 đạt 43 100 99,54 43 43 100,00

2
Tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đi học

mẫu giáo
% 95,04 92,65 86,00 96,67 >90,00          96,90            96,90   101,96   100,24   đạt 95,00 100       98,04   95,00 95,00 95,96

3 Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học %

3.1 Tiểu học " 99,78 99,82 100,00 100,00 100,00        100,00          100,00   100,22   100,00     100,00   100,00 100     100,00   100,00 100,00 101,01

3.2 Trung học cơ sở " 97,76 98,65 99,57 99,53 97,66  99,17  99,17 101,44     99,64     101,55   99,2 101,6     100,03   99,2 99,2 100,20

3.3 Trung học phổ thông " 90,2 92,23 92,34 95,44 95,00  94,96  94,96 105,28     99,50       99,96   95,00 100     100,04   95,00 95,00 95,96

4 Tỷ lệ trƣờng học các cấp đạt chuẩn quốc gia %

4.1 Mầm non " 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 116,67   116,67     116,67   70,00 116,7     100,00   70,00 70,00 70,71

4.2 Tiểu học " 64,30 78,57 78,57 78,57 78,57 78,57 84,62 131,60   107,70     107,70   92,31 117,5     109,09   92,31 92,31 93,24

4.3 Trung học cơ sở " 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00   100,00     100,00   80,00 100     100,00   80,00 80,00 80,81

4.4 Trung học phổ thông " 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100,00     100,00   100,00 100     100,00   100,00 100,00 101,01

5 Tỷ lệ phòng học kiên cố %

5.1 Mầm non " 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100,00     100,00   100,00 100     100,00   100,00 100,00 101,01
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5.2 Tiểu học " 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100,00     100,00   100,00 100     100,00   100,00 100,00 101,01

5.3 Trung học cơ sở " 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100,00     100,00   100,00 100     100,00   100,00 100,00 101,01

5.4 Trung học phổ thông " 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100,00     100,00   100,00 100     100,00   100,00 100,00 101,01

6 Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học Học sinh

6.1 Tiểu học " 29,70 33,03 32,34 32,34 32,34 30,76 30,76 103,58     95,11       95,11   30,76 95,1     100,00   30,76 30,76 31,07

6.2 Trung học cơ sở " 43,33 43,23 42,71 42,71 42,71 41,48 41,48 95,73     97,12       97,12   41,48 97,1     100,00   41,48 41,48 41,90

6.3 Trung học phổ thông " 88,95 38,01 38,25 38,25 38,25 39,22 39,22 44,09   102,54     102,54   39,22 102,5     100,00   39,22 39,22 39,62

7 Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên Học sinh

7.1 Tiểu học " 21,07 23,78 24,38 24,38 24,38 22,65 22,65 107,50     92,90       92,90   22,65 92,9     100,00   22,65 22,65 22,88

7.2 Trung học cơ sở " 23,65 25,24 24,47 24,47 24,47 26,00 26,00 109,95   106,25     106,25   26,00 106,3     100,00   26,00 26,00 26,26

7.3 Trung học phổ thông " 42,52 18,63 18,39 18,39 18,39 20,09 20,09 47,25   109,24     109,24   20,09 109,2     100,00   20,09 20,09 20,29

IV Y TẾ

1 Tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng % 

1.1 Cân nặng theo tuổi " 9,61 9,47 9,29 9,12 ≤ 9,12 8,92 8,92 92,82 97,81  đạt ≤ 8,92 100,00 100,00 ≤ 8,92 ≤ 8,92 92,82

1.2 Chiều cao theo tuổi " 13,56 13,37 12.75 12,36 ≤12,36 11,99 11,99 88,42 97,01  đạt ≤11,99 100,00 100,00 ≤11,99 ≤11,99 88,42

2 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Tỷ lệ ngƣời tham gia bảo hiểm y tế % 91,92 88,86 88,22 93,50 94,29 93,73 95,00 103,35 101,60 100,75 95,00 100,75 100,00 95,00 95,00 103,35

4
Tỷ lệ trạm y tế xã/phƣờng/thị trấn có bác sĩ 

làm việc 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

V MỨC SỐNG DÂN CƢ

1 Tỷ lệ nghèo đa chiều % 1,61 2,18 1,65 1,27 <1,27 1,26 1,0 161,00 127 Đạt <1,0 Giảm 0,27 đạt <2 đạt Giảm 1,39 

Mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều
Điểm phần 

trăm
1,61 2,18 1,65 1,27 <1,27 1,26 1,0 161,00 127 Đạt <1,0 Giảm 0,27 đạt giảm 0.2 đạt Giảm 1,39

2 Thu nhập bình quân đầu ngƣời 01 tháng
Nghìn 

đồng
     4.793,00    5.246,67   5.687,33 6.583,33  7.083,33    7.916,67         7.083,33   

Không 

đạt

So với cả tỉnh %

3
Tỷ lệ xã đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn

mới
% 66,67 100 100 100 100

3.1
Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

nâng cao
% 66,67 100 100 100 100

3.2
Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

kiểu mẫu
%

4
Tỷ lệ dân số đô thị đƣợc cung cấp nƣớc sạch

qua hệ thống cấp nƣớc tập trung
% 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100 100,00

5
Tỷ lệ nông thôn đô thị đƣợc cung cấp nƣớc

sạch qua hệ thống cấp nƣớc tập trung
% 99 99 99 99 99 99 99 100,00 100,00 100,00 99 100,00 100,00 99 99 100,00

6 Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa % 94,41 95,1 95,45 95,48 90 91 96,39 95,31 101,11 91 101,11 100,00 >85 91 96,39

C MÔI TRƢỜNG, ĐÔ THỊ

1 Tỷ lệ chất thải nguy hại đƣợc thu gom, xử lý % 85 90 100 100 100 100 100 117,65 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100 117,65

2
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị đƣợc thu 

gom, xử lý
" 80 84 85 99 99 99 99 123,75 100,00 100,00 99 100,00 100,00 99 99 123,75
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THỰC 

HIỆN 

NĂM 

2022

THỰC 

HIỆN NĂM 

2023

KẾ 

HOẠCH 

NĂM 

2024

STT CHỈ TIÊU
ĐƠN VỊ 

TÍNH

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

GHI CHÚ

3 Tỷ lệ đô thị hóa " 81 82 82 82 82 82 82 101,23 100,00 100,00 82 100,00 100,00 82 82 101,23

D CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phƣơng

(DDCI)
Điểm 76,8

Xếp hạng Hạng 8

2 Chỉ số cải cách hành chính (Par index) % 77,12 77,81 81,61 86,42 >80  >87 >89

Xếp hạng Hạng 5 9 8 5 3

3
Chỉ số hài lòng của ngƣời dân về sự phục vụ 

của cơ quan hành chính Nhà nƣớc (SIPAS)
% 94,19 87,69 91,39 91,22 90  >90 >90

Xếp hạng Hạng 6 10 10                  5 5
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